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TỜ TRÌNH 
Về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn 
 _________________________

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan soạn thảo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (sau đây xin được gọi tắt là dự thảo Nghị định). Bộ Tài chính xin trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định này như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH:
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế, cụ thể bổ sung: nguyên tắc xử phạt trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn (sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn không đúng quy định) dẫn đến thiếu thuế, trốn thuế thì không xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mà bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế; quy định về biên bản vi phạm hành chính điện tử; quy định miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế cho người nộp thuế (bao gồm cả cá nhân và tổ chức); quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Đặc biệt bổ sung quy định xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã lập hồ sơ xác định giá thị trường hoặc đã lập Phụ lục thông tin quan hệ liên kết và giao dịch liên kết nhưng cơ quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền khi thanh tra, kiểm tra kết luận số liệu thanh tra, kiểm tra khác với số liệu đã khai của người nộp thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn. Tại Chương XV Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết các Điều 138 (hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả); Điều 139 (thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế); Điều 140 (Miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế); Điều 141 (Hành vi vi phạm về thủ tục thuế); Điều 146 (Xử phạt vi phạm hành chính về phí, lệ phí, hóa đơn trong lĩnh vực quản lý thuế).
Đồng thời, tại Điều 4 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 giao Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể đối với từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính.
Trong quá trình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về thuế hiện nay mức phạt tiền thấp dẫn đến số vụ vi phạm hành chính về thủ tục thuế tăng hàng năm; một số hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn còn trùng lặp, chồng chéo; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn chưa thống nhất, đồng bộ; thủ tục xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính phát hiện qua phương thức điện tử còn nhiều bất cập. Thực tế vừa qua việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn được quy định tại 2 Nghị định khác nhau nên việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn có nhiều bất cập trong áp dụng nguyên tắc xử phạt cũng như thẩm quyền xử phạt giữa 2 lĩnh vực. 
Để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc xử phạt vi phạm hành chính thuế và hóa đơn thì việc ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn để thay thế Chương I Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (sau đây gọi là Nghị định 129); Chương 4, Điều 44 Chương 5 và các nội dung khác về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (sau đây gọi là Nghị định 109) và Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định 49) là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Mục đích
Xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn nhằm mục đích hoàn thiện chế tài xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn nhằm:
- Nâng cao ý thức tuân thủ và tự giác chấp hành pháp luật về thuế, quản lý thuế của người nộp thuế, cán bộ thuế, cơ quan quản lý nhà nước; tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý hành chính thuế nhằm chống thất thu, giảm nợ thuế, thu đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước.
- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong xử lý vi phạm hành chính nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, thống nhất, công bằng trong áp dụng pháp luật; đảm bảo đồng bộ trong nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.
- Nhằm quy định xử lý những hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn điện tử dự kiến sẽ phát sinh trong thời gian tới khi triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên diện rộng; giải quyết những tồn tại, hạn chế bất cập của các quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn hiện hành còn vướng mắc. 
2. Quan điểm xây dựng Nghị định
- Bám sát các nội dung quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, đảm bảo nội dung Nghị định phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quốc hội.
- Đảm bảo sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất giữa quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
- Đảm bảo tính khả thi dựa trên cơ sở nguyên tắc đơn giản, minh bạch, phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; phù hợp với tình hình thực tế, chủ trương cải cách thủ tục hành chính và tính khả thi khi triển khai thực hiện.
- Kế thừa các quy định còn phù hợp với tình hình thực tiễn tại Chương I Nghị định số 129; Chương 4, Điều 44 Chương 5 và các nội dung khác về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109 và Điều 3 Nghị định số 49.
- Bổ sung nội dung về thủ tục hành chính (như trình tự thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và các biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn) hiện nay đang hướng dẫn tại Thông tư vào dự thảo Nghị định.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tài chính đã triển khai các công việc sau:
1. Ban hành Quyết định số 2199/QĐ-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2019 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định. Ban soạn thảo do lãnh đạo Bộ Tài chính làm Trưởng ban; thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội tư vấn thuế và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
2. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tiến hành rà soát các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn hiện hành, xác định những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thời gian vừa qua để xây dựng dự thảo Nghị định. Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã thảo luận, góp ý, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định.
3. Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Công thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài chính (từ ngày 18/12/2019) để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 15406/BTC-TCT ngày 18 tháng 12 năm 2019 lấy ý kiến của các Bộ, ngành, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4. Bộ Tài chính đã tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định (Bảng tiếp thu, giải trình ý kiến trình kèm) và hoàn thiện dự thảo Nghị định gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị định (Công văn số       /BTC-TCT ngày   tháng   năm 2020).
5. Ngày…, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định (Báo cáo thẩm định và Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định trình kèm).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về bố cục
Bố cục của dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn gồm 5 chương với 50 điều, cụ thể như sau:
- Chương I. Những quy định chung: gồm 7 điều (từ Điều 1 đến Điều 7) quy định về các nội dung: phạm vi điều chỉnh, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; giải thích từ ngữ; nguyên tắc xử phạt; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thời hiệu xử phạt; những trường hợp không xử phạt.
- Chương II. Quy định xử lý hành vi vi phạm hành chính về thuế: gồm 10 điều (từ Điều 8 đến Điều 17) quy định về hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với các hành vi: vi phạm về thời hạn đăng ký thuế, thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn; vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế; khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được hoàn; vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế; vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế; vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn; trốn thuế; vi phạm hành chính của ngân hàng thương mại, bên bảo lãnh nộp tiền thuế; vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân liên quan.
- Chương III. Quy định xử lý hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn: gồm 12 điều (từ Điều 18 đến Điều 29) quy định về hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với các hành vi: vi phạm quy định về đặt in hóa đơn; vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in; cho, bán hóa đơn; vi phạm quy định về phát hành hóa đơn;vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; vi phạm quy định về khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hoặc hóa đơn đã mua nhưng chưa lập; làm mất, cháy, hỏng hóa đơn; vi phạm quy định về hủy hóa đơn; vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn; vi phạm quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế; vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử; vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
· Chương IV. Thẩm quyền xử phạt; thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt: gồm 18 điều (từ Điều 30 đến Điều 47) quy định về thẩm quyền xử phạt của cơ quan thuế, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp (huyện, tỉnh), cơ quan thanh tra; phân định thẩm quyền xử phạt; trình tự, thủ tục xử phạt; thi hành quyết định xử phạt. 
- Chương V. Điều khoản thi hành: 3 điều (từ Điều 48 đến Điều 50).
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị đinh
Nội dung dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn tại Nghị định số 129; Nghị định số 109 và Nghị định số 49 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số quy định cho phù hợp với Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Luật Xử lý vi phạm hành chính và xử lý những tồn tại, bất cập phát sinh trong thực tế, cụ thể như sau: 
2.1. Chương I quy định chung
Chương này quy định những vấn đề chung khi xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn như:
- Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1): Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, trình tự thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (không áp dụng đối với vi phạm hành chính về phí, lệ phí và vi phạm hành chính về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu và vi phạm quy định về thủ tục đăng ký thuế, thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn do người nộp thuế không thuộc trường hợp đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thực hiện). 
- Bổ sung quy định quy định về giải thích từ ngữ trong dự thảo Nghị định (Điều 2), trong đó:
+ Giải thích vi phạm hành chính về thuế là hành vi có lỗi của người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về thuế và một số khoản thu cụ thể do cơ quan thuế quản lý thu như: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lợi nhuận còn lại, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
+ Giải thích cụm từ “sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp” và “sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ” quy định tại Điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Hiện nay Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2019 có quy định về khái niệm về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. Tuy nhiên, tại hai Nghị định này đều không có quy định về chứng từ không hợp pháp. Mặt khác, quy định về hóa đơn không hợp pháp tại hai Nghị định nêu trên chưa bao quát được trường hợp hóa đơn xuất sau ngày doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc những hóa đơn mà cơ quan có thẩm quyền xác định là hóa đơn bất hợp pháp. Do đó, tại dự thảo Nghị định này đã bổ sung quy định để giải thích cụm từ “sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp” và “sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ” để có căn cứ xác định rõ ràng các trường hợp sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ (bao gồm cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử) trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính. 
- Về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính (Điều 3): Quy định rõ hơn về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính “một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt 1 lần” trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, xử lý các vướng mắc có tính đặc thù đối với trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của cùng sắc thuế hoặc khai sai nhiều chỉ tiêu trên nhiều hồ sơ khai thuế hoặc chậm nộp nhiều báo cáo về hóa đơn thì chỉ xử phạt đối với 1 hành vi với tình tiết tăng năng vi phạm nhiều lần.
- Về tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ (Điều 4): quy định về tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trên cơ sở dẫn chiếu pháp luật về xử lý vi phạm hành và lượng hóa về tình tiết tăng nặng “có quy mô lớn” phù hợp đặc thù xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn với đề xuất tại dự thảo Nghị định: vi phạm hành chính với số thuế từ 100 triệu đồng trở lên hoặc giá trị hàng hóa từ 500 triệu đồng trở lên được xác định là vi phạm hành chính về thuế có quy mô lớn và vi phạm hành chính từ 10 số hóa đơn trở lên được xác định là vi phạm hành chính về hóa đơn có quy mô lớn.
- Về nguyên tắc áp dụng mức phạt tiền (Khoản 3 Điều 5): dự thảo Nghị định quy định rõ các hình thức xử phạt vi phạm hành chính thuế gồm: phạt cảnh cáo; phạt tiền; hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động in hóa đơn. Đồng thời, quy định rõ việc giảm trừ khi người nộp thuế vừa có tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc: một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng. Quy định rõ mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế, hóa đơn tại Nghị định này áp dụng đối với tổ chức (mức phạt tiền của cá nhân bằng ½ lần mức phạt tiền đối với tổ chức); bổ sung nguyên tắc xác định mức phạt tiền khi có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được tính tăng hoặc giảm 10% mức phạt trung bình của khung phạt tiền. Đối với hành vi khai thiếu thuế và hành vi trốn thuế thì mức phạt tiền theo quy định cụ thể tại Luật quản lý thuế. 
- Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính (Điều 6): Luật Quản lý thuế quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế; hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn; hành vi trốn thuế. Tại dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết thời hiệu xử phạt và thời điểm tính thời hiệu xử phạt đối với các hành vi này theo quy định của Luật Quản lý thuế và thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	- Về thời hạn truy thu thuế (Khoản 3 Điều 6): theo Khoản 3 Điều 137 Luật quản lý thuế 2019 quy định thời hạn truy thu thuế là 10 năm trở về trước kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Tuy nhiên phạm vi điều chỉnh tại dự thảo Nghị định này bao gồm cả các khoản thuế theo pháp luật thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Do đó, tại dự thảo Nghị định quy định thời hạn truy thu thuế và các khoản thu khác do tổ chức, cá nhân tự khai, tự nộp vào NSNN là 10 năm theo Khoản 3 Điều 137 Luật quản lý thuế. Riêng các khoản thu từ đất đai hoặc khoản thu khác do cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân thì thời hạn thu thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan nhưng ngắn nhất cũng không dưới 10 năm.
- Về trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế (Điều 7): bổ sung quy định về không xử phạt đối với trường hợp người nộp thuế vi phạm hành chính do thực hiện theo hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế. Đồng thời, bổ sung hướng dẫn rõ về các “văn bản hướng dẫn” của cơ quan thuế thuộc trường hợp người nộp thuế không bị xử phạt: “Văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại khoản này là văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành hướng dẫn một người nộp thuế cụ thể thực hiện nghĩa vụ thuế trong một tình huống cụ thể.”
Bổ sung quy định: “Không xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thủ tục thuế, hóa đơn theo quy định tại Nghị định này khi người nộp thuế thực hiện các giao dịch này bằng phương thức điện tử nhưng do sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin được Tổng cục Thuế thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.” để loại trừ không xử phạt do lỗi khách quan.
2.2. Chương II quy định về hành vi vi phạm hành chính về thuế, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Về cơ bản, các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp tại Nghị định số 129, sửa đổi bổ sung một số điểm để phù hợp với Luật Quản lý thuế 2019 và tình hình thực tiễn, cụ thể:
a) Đối với nhóm hành vi phạm về thủ tục thuế
Theo quy định tại điểm đ, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì mức phạt tối đa đối với một hành vi vi phạm thủ tục thuế là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức. Theo quy định tại Nghị định số 129 thì hiện tại mức xử phạt tiền thấp nhất là 400.000 đồng, mức phạt tiền cao nhất là 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế của tổ chức. Mức phạt tiền này thấp hơn nhiều so với mức tiền phạt tối đa quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm thủ tục thuế theo quy định hiện hành cũng khá thấp so với mức phạt tiền đối với của các hành vi tương tự trong các lĩnh vực có mối liên hệ gần với lĩnh vực thuế, cụ thể: 
· Mức phạt tiền đối với nhóm hành vi vi phạm thủ tục thuế từ 400.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
· Mức phạt tiền đối với nhóm hành vi vi phạm thủ tục hải quan từ 500.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
· Mức phạt tiền đối với nhóm hành vi vi phạm thủ tục phí, lệ phí từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
· Mức phạt tiền đối với nhóm hành vi vi phạm thủ tục về giá từ 3.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.
· Mức phạt tiền đối với nhóm hành vi vi phạm thủ tục về kế toán từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
Theo số liệu thống kê giai đoạn 2014-20181, số vụ vi phạm về thủ tục thuế tăng mạnh theo từng năm, cụ thể: 

	Năm
	    Số vụ vi phạm thủ tục thuế
	Số vụ vi phạm về hóa đơn

	2014
	34.837
	10.557

	2015
	41.017
	20.955

	2016
	91.698
	34.223

	2017
	103.381
	27.535

	2018
	192.174
	45.513



Theo số liệu nêu trên, số lượng vụ việc vi phạm năm 2018 tăng khoảng 5,6 lần so với năm 2014, trong khi số lượng doanh nghiệp hoạt động năm 2018 chỉ tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2014[footnoteRef:1]. Một trong những nguyên nhân là mức phạt tiền thấp nên chưa đảm bảo tính phòng ngừa, chưa đủ nghiêm khắc để người nộp thuế nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế đối với nghĩa vụ đăng ký thuế và khai các chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế.  [1:  Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh tại thời điểm năm 2014 là 482.199 doanh nghiệp; năm 2018 là 697.595 doanh nghiệp (Nguồn: Tổng cục Thuế).] 

Tình trạng vi phạm thủ tục tục thuế ngày càng tăng, một mặt tăng áp lực công việc cho ngành thuế do phải dành nguồn lực cho hoạt động xử phạt. Mặt khác, đối với người nộp thuế cũng có những rủi ro tiềm ẩn bị xử phạt ở mức nặng hơn hoặc thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.
Để cải thiện tình trạng này, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuế thì việc áp dụng các chế tài đủ mạnh đối với những hành vi vi phạm pháp luật cũng là một công cụ hữu hiệu để để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế, giảm thiểu các trường hợp đáng tiếc khi chậm nộp hồ sơ khai thuế trên 90 ngày với số tiền thuế trên 100.000.000 đồng bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự.
Vì vậy Bộ Tài chính trình Chính phủ nâng mức phạt tiền chung đối với nhóm hành vi vi phạm thủ tục thuế với mức tối thiểu là 500.000 đồng (hiện là 400.000 đồng, tăng 25%) và mức tối đa là 25 triệu đồng (hiện là 5 triệu đồng, tăng 400%). Tốc độ tăng mức phạt tiền cao được tập trung vào nhóm hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế, chậm nộp hồ sơ khai thuế với mức phạt trung bình tăng từ 2-4 lần, các hành vi khác chỉ tăng từ 1 đến gần 2 lần, cụ thể:
a1) Nhóm hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thuế (Điều 8, 9)
- Nhóm hành vi này được thiết kế mức xử phạt theo mức độ tăng dần số ngày nộp chậm hồ sơ đăng ký thuế, thông báo quy định về thời hạn đăng ký thuế, thời hạn thông báo ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước hạn với mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng (Điều 8) và từ 500 nghìn đồng đến 7 triệu đồng (Điều 9), tăng từ 2,13 lần (Điều 9) đến 3,58 lần (Điều 8) mức phạt trung bình hiện hành.
- Bổ sung hành vi vi phạm thời hạn thông báo thời hạn thông báo ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước hạn
- Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký thuế; khai lại thông tin trong hồ sơ thuế; nộp hồ sơ khai thuế, mẫu biểu theo quy định; cung cấp thông tin, tài liệu, sổ kế toán liên quan đến nghĩa vụ thuế.
a2) Nhóm hành vi khai sai, khai không đầy đủ nội dung trong hồ sơ khai thuế
- Nhóm hành vi này có mức phạt tiền tối thiểu là 500.000 đồng, mức phạt tiền tối đa là 12 triệu đồng, tăng 2,68 lần mức phạt trung bình hiện hành, cụ thể:
+ Hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 2.500.000 đồng (Khoản 1, 2 Điều 10). 
+ Hành vi khai sai không dẫn đến thiếu thuế hoặc hành vi thuộc trốn thuế nhưng chưa gây hậu quả bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng (Khoản 3 Điều 10) với lý do: thực tế nhiều trường hợp người nộp thuế khai sai số thuế đề nghị hoàn, khi cơ quan thuế kiểm tra trước hoàn thuế phát hiện ra số thuế đề nghị hoàn bị sai, mặc dù người nộp thuế chưa nhận được số tiền thuế hoàn nhưng để mức độ vi phạm của hành vi này có tính chất nghiêm trọng hơn hành vi khai sai các chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế. 
- Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả: buộc khai lại và nộp bổ sung các tài liệu trong hồ sơ thuế .

a3) Nhóm hành vi chậm nộp hồ sơ thuế
Nhóm hành vi này có mức phạt tiền tối thiểu là 2 triệu đồng, mức tối đa là 25 triệu đồng, tăng 4 lần mức phạt trung bình hiện hành, cụ thể:
- Hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền ở mức phạt thấp (từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng) nếu chậm nộp từ 1 đến 30 ngày (Khoản 1, 2 Điều 11). Đối với hành vi chậm nộp từ trên 30 ngày bị xử phạt nặng hơn với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng (Khoản 3, 4 Điều 11). 
- Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày thuộc hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào NSNN trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra hoặc trước khi lập biên bản thì không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng bị xử phạt với mức tiền phạt từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng để tương ứng với mức độ, tính chất của hành vi này. 
a4) Nhóm hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin
Nhóm hành vi này có mức phạt tiền tối thiểu là 2 triệu đồng, mức tối đa là 10 triệu đồng, tăng từ 1,07 đến 1,92 lần mức phạt trung bình hiện hành, cụ thể:
- Hành vi vi phạm về cung cấp thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (Điều 12), tăng 1,92 lần mức phạt trung bình hiện hành.
- Hành vi vi phạm quy định chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (Điều 13), tăng 1,07 mức phạt trung bình hiện hành. Đồng thời, chuyển hành vi không ký biên bản thanh tra, kiểm tra tại khoản 2 về nhóm hành vi tại khoản 1 để phù hợp với mức độ ít nghiêm trọng hơn của hành vi này. 
- Bỏ hành vi không chấp hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế vì các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế của cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, quyết định cưỡng chế hóa đơn...) mà người nộp thuế không thực hiện việc nộp tiền thuế nợ vào NSNN cũng thực hiện phạt tiền thì số lượng người nộp thuế bị xử phạt rất lớn, không phù hợp (người nộp thuế không nộp tiền thuế thì đã bị tính tiền chậm nộp theo quy định và cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiếp theo, cuối cùng là thu hồi giấy phép kinh doanh), ngoài ra tại điểm a khoản 1 Điều 13 đã quy định xử phạt người nộp thuế không nhận quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
- Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả buộc cung cấp thông tin, tài liệu, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế.
b) Đối với Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn (Điều 14 dự thảo Nghị định).
Tại Điều 14 dự thảo Nghị định quy định xử phạt 20% số tiền thuế khai thiếu đối với hành vi: (i) khai sai căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ hoặc xác định sai trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ; (ii) khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn đối với giao dịch liên kết nhưng người nộp thuế đã lập hồ sơ xác định giá thị trường hoặc đã lập mẫu biểu theo quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết gửi cơ quan thuế; (iii) sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện, người mua chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hoá đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định theo quy định tại khoản 1 Điều 142 Luật Quản lý thuế 2019. 
Dự thảo quy định chi tiết xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế đối với trường hợp người nộp thuế khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế đã tự giác kê khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế kết thúc thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế (điểm b Điều 14) hoặc trước thời điểm ban hành quyết xử phạt (điểm c Điều 14) thì được áp dụng xử phạt 20% tính trên số thuế khai thiếu nhằm khuyến khích người nộp thuế tự giác tuân thủ pháp luật và hạn chế rủi ro khiếu nại, khởi kiện, cụ thể:
“b) Khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, khoản này nhưng người nộp thuế đã tự giác kê khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế kết thúc thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; 
c) Khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế xác định là hành vi trốn thuế, nhưng người nộp thuế vi phạm hành chính lần đầu, đã khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt thì cơ quan thuế lập biên bản ghi nhận để xác định lại hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế;
c) Đối với hành vi trốn thuế (Điều 15 dự thảo Nghị định)
Điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định mức phạt đối với hành vi trốn thuế từ 1 đến 3 lần số thuế trốn nên Điều 15 dự thảo Nghị định quy định chi tiết về mức phạt tiền đối với hành vi trốn thuế theo tiêu chí tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và phù hợp với nguyên tắc của Luật Xử lý vi phạm hành chính, cụ thể:
Phạt 1 lần tính trên số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế có từ 1 tình tiết giảm nhẹ trở lên (mức tối thiểu); Phạt 1,5 lần tính trên số thuế trốn đối với hành vi trốn thuế mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tình tiết tăng nặng (mức trung bình); Đối với các trường hợp trốn thuế có tình tiết tăng nặng sẽ bị phạt 2 lần; 2,5 lần và 3 lần (mức tối đa) tương ứng với trường hợp có có 1, 2 hoặc 3 tình tiết tăng nặng;
Đồng thời quy định chi tiết hành vi “Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp” tại khoản 2 Điều 143 Luật quản lý thuế để bao quát hết các trường hợp (có ghi chép sổ kế toán nhưng không khai, khai sai) và để phân biệt với hành vi khai sai đước quy định tại Điều 14 dự thảo như sau:
“b) Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; không khai, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm thuế, trừ hành vi quy định tại Điều 14 Nghị định này;”
d) Hành vi của tổ chức, cá nhân liên quan
Điều chỉnh giảm mức phạt tiền so với Nghị định số 129 đối với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế quá thời hạn quy định (khoản 1 Điều 17). 
2.3. Chương III quy định về hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Chương III dự thảo Nghị định quy định trên cơ sở kế thừa hầu như toàn bộ hành vi vi phạm và mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm về hóa đơn tại Nghị định số 109, có sửa đổi một số nội dung và bổ sung quy định về hành vi vi phạm quy định về hóa đơn điện tử với mức phạt tiền tương ứng với mức phạt tiền đối với hóa đơn giấy, đồng thời rà soát, lược bỏ những hành vi trùng lặp và đưa các hành vi tương tự rải rác ở nhiều Điều vào 1 Điều duy nhất, cụ thể:
a. Bỏ quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử vì hành vi này chính là hành vi lập hóa đơn đã được quy định tại Điều 22. 
b. Điều chỉnh giảm mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hoặc hóa đơn mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập (khoản 2, 3 Điều 23): điều chỉnh giảm từ 5 triệu đến 18 triệu đồng xuống còn từ 1 triệu đồng đến 8 triệu đồng cho tương đồng với mức phạt tiền quy định tại Điều 24 và phù hợp với tính chất của hành vi vi phạm.
c. Rà soát, sắp xếp lại một số điều, khoản: Tập hợp các hành vi cho, bán hóa đơn hiện hành quy định rải rác tại nhiều điều thành 01 điều quy định xử phạt về hành vi cho, bán hóa đơn (Điều 20); tập hợp các hành vi mất, cháy, hỏng hóa đơn hiện quy định tại nhiều điều thành 01 điều quy định xử phạt hành vi mất, cháy, hỏng hóa đơn trong thời gian lữu trữ; sắp xếp lại các hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn thành 01 điều (Điều 22); rà soát, bố cục lại hành vi theo hướng chỉ xử phạt đối với hành vi cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử không đảm bảo nguyên tắc sinh số tự động và hành vi cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định.
d. Bổ sung một số hành vi để xử phạt đối với hành vi vi phạm về hóa đơn điện tử như: lập hóa đơn điện tử tử máy tính tiền không có kết nối, chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn quy định; chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ; cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử không đảm bảo nguyên tắc sinh số tự động.
2.4. Chương IV quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn
a. Quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn của những người có thẩm quyền thuộc cơ quan thuế, cơ quan thanh tra và ủy ban nhân dân, trong đó:
- Quy định chi tiết thẩm quyền xử phạt của công chức thuế, đội trưởng đội thuế và thủ trưởng cơ quan thuế các cấp trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.
- Bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt của một số chức danh:  Chủ tịch Ủy ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh; Thanh tra viên; Chánh thanh tra Sở Tài chính; Trưởng đoàn thanh tra Cục Thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; Chánh thanh tra Bộ Tài chính có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thủ tục thuế và hóa đơn theo theo quy định tại Điều 38 và Điều 46 Luật xử lý vi phạm hành chính. 
b. Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
Nội dung về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn được xây dựng trên cơ sở phù hợp quy định về trình tự, thủ tục xử phạt và theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và phù hợp với thực tiễn đặc thù của ngành Thuế là việc xử phạt chủ yếu là kết quả của quá trình xử lý sau thanh tra, kiểm tra thuế. Bổ sung biểu mẫu xử phạt được sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
V. Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ NGÀNH VÀ NGƯỜI NỘP THUẾ
Ngày 18/12/2019, Bộ Tài chính đã có Công văn số 15406/BTC-TCT gửi dự thảo Nghị định lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đồng thời đăng tải trển Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Công thông tin điện tử của Bộ Tài chính để lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân. Cho đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được tổng số 59 ý kiến tham gia, trong đó có 19 ý kiến của các Bộ, ngành, 38 ý kiến của các địa phương và ý kiến của doanh nghiệp, người dân với vai trò là người nộp thuế (tham gia thông qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam). Các ý kiến tham gia đã được Bộ Tài chính tổng hợp, giải trình, tiếp thu tại Phụ lục đính kèm.
[bookmark: _GoBack]Tài liệu trình kèm gồm: 
1. Dự thảo nghị định; 
2. Báo cáo thẩm định; 
3. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; 
4. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị định; 
5. Bản đánh giá thủ tục hành chính.
Trên đây là nội dung của dự thảo Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Nghị định./.
Nơi nhận							             BỘ TRƯỞNG
- Như trên;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT; TCT(VT, PC(02b)).
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